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Kích thước 

1 Dàn lạnh 

1.1 CS-XZ9ZKH-8 / CS-XZ12ZKH-8 

<Mặt sau>

229870

29
5

<Mặt trên>

<Mặt trước>

<Mặt dưới>

<Mặt bên> <Mặt bên>

Hướng
thổi gió

Hướng
gió hồi

Lỗ đi ống
bên phải

Lỗ đi ống bên phải

Ống lỏng
Ống ga 10

2.
77

<Giá đỡ điều khiển từ xa>

17
1

85
.0

6

63.37

<Điều khiển từ xa>
 58

360 41-61

Vị trí tương đối giữa dàn lạnh và giá treo dàn lạnh <Mặt trước>

Đơn vị: mm

14.9

27
0

TÂM LỖ
210mm ĐẾN 

150mm 
ĐẾN TÂM LỖ

150 mm
210 mm

450420

150
216

150
247

165
113

633.4

Lỗ đi
ống bên

phải
Lỗ đi
ống bên
phải

Giá treo
dàn lạnh

Kích thước
phủ bì của
dàn lạnh
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1.2 CS-XZ18ZKH-8 / CS-XZ24ZKH-8 

<Giá đỡ điều khiển từ xa>

85
.0

6

63.37

<Điều khiển từ xa>

1040

41-61360

244

29
5

<Mặt trên>

<Mặt trước>

<Mặt dưới>

<Mặt sau>

<Mặt bên> <Mặt bên>

Hướng
thổi gió

Hướng
gió hồi

Lỗ đi ống bên phảiLỗ đi ống
bên phải

Ống ga
Ống lỏng

10
2.

77

58

17
1

Vị trí tương đối giữa dàn lạnh và giá treo dàn lạnh <Mặt trước>

Đơn vị: mm

14.9

27
0

210mm
ĐẾN TÂM 
LỖ

150mm 
ĐẾN TÂM LỖ

150 mm
210 mm

503537

210
276

150
247

278
226

748.4

Lỗ đi
ống bên
phải

Lỗ đi
ống bên
phải

Giá treo
dàn lạnh

Kích thước
phủ bì của
dàn lạnh



72875
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2 Dàn nóng 

2.1 CU-XZ9ZKH-8 / CU-XZ12ZKH-8 

2.2 CU-XZ18ZKH-8 / CU-XZ24ZKH-8 

<Mặt trên>

<Mặt trước><Mặt bên>
<Mặt bên>

Vị trí tâm lỗ của giá đỡ dàn nóng 
320 × 570

Không gian cần thiết 
để lắp đặt

100mm

100mm

1000mm

Đơn vị: mm

Van 2 ngã ở ống lỏng (Áp 
suất cao)

78022
570.3 104.9 60.5 34

.3
85

.5
15

5.
2

54
2

61
.6

69
.5

(1
8)

67.6

28939

(104.7)

<Mặt bên><Mặt bên> <Mặt trước>

<Mặt trên>

Đơn vị: mm

Van 2 ngã ở ống lỏng 
(Áp suất cao)

  Van 3 ngã ở ống ga 
(Áp suất thấp)

Không gian cần thiết 
để lắp đặt

Vị trí tâm lỗ của giá đỡ dàn nóng
360.5 x 613

1000 mm

100 mm

100 mm

R32 
REFRIGERANT

7.7
45

69
5

75
70

.5

(2
5)

320

386

61334.7

35
82

36
0.

5

131(131)

Van 3 ngã ở ống ga (Áp 
suất thấp)


	未标题



